
だい17か　そざいせいぞうさぎょう　きょうつう

第17課　素材製造作業　共通

Công việc sản xuất vật liệu thô   Dùng chung

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 運転（する） うんてん（する） Sự vận hành (vận hành)

2 撚る よる Xoắn, bện 糸
いと

を撚
よ

ります。 Xoắn sợi chỉ.

3 織る おる Dệt 布
ぬの

を織
お

ります。 Dệt vải.

4 編む あむ Đan, móc 靴下
くつした

を編
あ

みます。 Đan vớ.

5 染める そめる Nhuộm 布
ぬの

を染
そ

めます。 Nhuộm vải.

6 見回り みまわり Kiểm tra xung quanh
機械
きかい

を運転
うんてん

しているとき、見回
みまわ

り

をします。

Kiểm tra xung quanh khi vận hành

máy móc.

7 ほぐす ほぐす Tháo, gỡ 綿
わた

をほぐします。 Gỡ bông.

8 伸ばす のばす Kéo giãn

9 数える かぞえる Đếm

Ví dụ câu
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10 補修（する） ほしゅう（する） Sự sửa (sửa) 編
あ

み目
め

を補修
ほしゅう

します。 Sửa mũi đan.

11 運搬（する） うんぱん（する）
Sự vận chuyển

(vận chuyển)

12 糸切れ いときれ Đứt chỉ
Là việc đứt chỉ khi xe sợi hoặc khi

dệt vải.

13 テンション てんしょん Độ căng
Sức căng trong tình trạng mà chỉ hay

vải v.v. căng lên.

このニット生地
きじ

はテンションが高
たか

いので、よく伸
の

びます。

Do độ căng của vải len này cao nên

co giãn tốt.

14 回転（する） かいてん（する） Sự xoay (xoay) ≒回る（まわる）
スイッチを入

い

れると、ここが回転
かいてん

します。

Khi bật công tắc, chỗ này sẽ xoay.

15 検針 けんしん Kiểm kim

Là một công việc khi kiểm phẩm,

kiểm tra xem trong thành phẩm đã

hoàn thành có kim loại như kim v.v.

hay không.

16 運搬車 うんぱんしゃ Xe đẩy hàng
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17 耳栓 みみせん Nút bịt tai

18 平織り ひらおり Dệt trơn
Kiểu dệt cho sợi chỉ dọc và sợi

chỉ ngang đan qua lại với nhau.

19 綾織り あやおり Dệt chéo
Kiểu dệt cho sợi chỉ dọc và sợi

chỉ ngang đan chéo nhau.

20 朱子織り しゅすおり Dệt satin
Kiểu dệt cho sợi chỉ dọc và sợi

chỉ ngang ít điểm giao nhau.

21 パイル織り ぱいるおり Dệt sợi vòng

Kiểu dệt tạo vòng trên một mặt hoặc

cả hai mặt. Vải khăn, nhung, nhung

sợi v.v.
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22 たて編み たてあみ Đan dọc

23 よこ編み よこあみ Đan ngang

24 丸編み まるあみ Đan tròn

25 編み機 あみき Máy đan

繊維衣服職種 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.


